
Lịch bác sĩ khám bệnh ngoại trú từ 16-12-2025 đến 22-12-2025

Phòng khám
Thứ Ba, 16/12/2025 Thứ Tư, 17/12/2025 Thứ Năm, 18/12/2025 Thứ Sá u, 19/12/2025 Thứ Bả y, 20/12/2025 Chủ Nhật, 21/12/2025 Thứ Hai, 22/12/2025

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng khám F302
Nguyễn Thị Thu

Hà
Nguyễn Thị Thu

Hà
Nguyễn Thị Thu

Hà
Nguyễn Thị Thu

Hà
Nguyễn Thị Thu

Hà
Nguyễn Thị Thu

Hà
Nguyễn Thị Thu

Hà
Nguyễn Thị Thu

Hà
Nguyễn Thị Thu

Hà
Nguyễn Thị Thu

Hà
Nguyễn Thị Thu

Hà
Nguyễn Thị Thu

Hà
Chưa đăng ký Chưa đăng ký

Phòng Khám A201 Bùi Đức Dũng Bùi Đức Dũng
BÙI ĐỨC DŨNG

7H30
NGHỈ Bùi Đức Dũng Bùi Đức Dũng Bùi Đức Dũng Bùi Đức Dũng

BÙI ĐỨC DŨNG
7H30

NGHỈ Bùi Đức Dũng Bùi Đức Dũng Chưa đăng ký Chưa đăng ký

Phòng khám A101
(YHCT)

Phạm Thúy Nga Phạm Thúy Nga Phạm Thúy Nga Phạm Thúy Nga Phạm Thúy Nga Phạm Thúy Nga Lê Việt Anh Lê Việt Anh Lê Việt Anh Lê Việt Anh Lê Việt Anh Lê Việt Anh Chưa đăng ký Chưa đăng ký

Phòng khám A103 Nguyễn Hằng My Nguyễn Hằng My Trịnh Thị Ngọc Trịnh Thị Ngọc Trịnh Thị Ngọc Trịnh Thị Ngọc Trịnh Thị Ngọc Trịnh Thị Ngọc Trịnh Thị Ngọc Trịnh Thị Ngọc Trịnh Thị Ngọc Trịnh Thị Ngọc Chưa đăng ký Chưa đăng ký

Phòng khám A104 Nguyễn Diệu Linh Nguyễn Diệu Linh Nguyễn Diệu Linh Nguyễn Diệu Linh Nguyễn Diệu Linh Nghỉ Nguyễn Diệu Linh Nguyễn Diệu Linh Nguyễn Diệu Linh Nguyễn Diệu Linh Nguyễn Diệu Linh Nguyễn Diệu Linh Chưa đăng ký Chưa đăng ký

Phòng khám A105
Nguyễn Tú Uyên

(7h30p)
Nguyễn Tú Uyên

(16h)
Nguyễn Tú Uyên

(7h30p)
Nguyễn Tú Uyên

(16h)
Nguyễn Tú Uyên

(7h30p)
Nguyễn Tú Uyên

(16h)
Nguyễn Tú Uyên

(7h30p)
Nguyễn Tú Uyên

(16h)
Nguyễn Tú Uyên

(7h30p)
Nguyễn Tú Uyên

(16h)

Hoàng Trung Đức
+ Nguyễn Lê Thọ

Giang

Hoàng Trung Đức
+ Nguyễn Lê Thọ

Giang
Chưa đăng ký Chưa đăng ký

PK Răng - Hàm - mặt
Nguyễn Phương

Nam
Nguyễn Phương

Nam
Nguyễn Phương

Nam
Nguyễn Phương

Nam
Nguyễn Phương

Nam
Nguyễn Phương

Nam
Nguyễn Phương

Nam
Nguyễn Phương

Nam
Nguyễn Phương

Nam
Nguyễn Phương

Nam
Nguyễn Phương

Nam
Nguyễn Phương

Nam
Nguyễn Phương

Nam
Nguyễn Phương

Nam

Phòng khám A109 Sùng Seo Xướng Sùng Seo Xướng Đặng Khánh Vinh Đặng Khánh Vinh Đinh Xuân Tùng Đinh Xuân Tùng
Nguyễn Xuân

Chiến
Nguyễn Xuân

Chiến
Sùng Seo Xướng Sùng Seo Xướng Đặng Khánh Vinh Đặng Khánh Vinh Chưa đăng ký Chưa đăng ký

Phòng khám A110 Hoàng Văn Công Hoàng Văn Công Hoàng Văn Công Hoàng Văn Công Hoàng Văn Công Hoàng Văn Công Hoàng Văn Công Hoàng Văn Công Hoàng Văn Công Hoàng Văn Công Hoàng Văn Công Hoàng Văn Công Chưa đăng ký Chưa đăng ký

Phòng khám A111 Lê Quốc Thuận Lê Quốc Thuận Nguyễn Hằng My Nguyễn Hằng My Lê Quốc Thuận Lê Quốc Thuận Lê Quốc Thuận Nghỉ Lê Quốc Thuận Lê Quốc Thuận Lê Quốc Thuận Lê Quốc Thuận Chưa đăng ký Chưa đăng ký

PK Chuyên khoa Mắt
A117

Nguyễn Văn
Thắng

Nguyễn Văn
Thắng

Nguyễn Văn
Thắng

Nguyễn Văn
Thắng

Nguyễn Văn
Thắng

Nguyễn Văn
Thắng

Triệu Thị Minh Triệu Thị Minh Triệu Thị Minh Triệu Thị Minh Triệu Thị Minh Triệu Thị Minh Chưa đăng ký Chưa đăng ký

Phòng khám B101 Triệu Thị Trang Triệu Thị Trang Triệu Thị Trang Triệu Thị Trang
Hoàng Thị Hồng

Vân
Hoàng Thị Hồng

Vân
Triệu Thị Trang Triệu Thị Trang Triệu Thị Trang Triệu Thị Trang Triệu Thị Trang Triệu Thị Trang Chưa đăng ký Chưa đăng ký

Phòng khám B103 Trần Thị Ánh Trần Thị Ánh
Hoàng Thị Hồng

Vân
Hoàng Thị Hồng

Vân
Trần Thị Ánh Trần Thị Ánh Trần Thị Ánh Trần Thị Ánh Trần Thị Ánh Trần Thị Ánh Trần Thị Ánh Trần Thị Ánh Chưa đăng ký Chưa đăng ký

Phòng Khám E201 Vũ Quỳnh Trang Nghỉ Nguyễn Việt Anh Nghỉ Phan Nhật Minh Nghỉ Vũ Quỳnh Trang Nghỉ Nguyễn Việt Anh Nghỉ Nguyễn Việt Anh Nghỉ Chưa đăng ký Chưa đăng ký

Phòng Khám E202 Nguyễn Việt Anh Nguyễn Việt Anh Phan Nhật Minh Phan Nhật Minh Nguyễn Việt Anh Nguyễn Việt Anh Nguyễn Việt Anh Nguyễn Việt Anh Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chưa đăng ký Chưa đăng ký

PK Chuyên khoa Phụ
khoa F202

BS Vương Thị
Thủy, Trịnh Thị

Hạnh

BS Vương Thị
Thủy, Trịnh Thị

Hạnh

BS Vương Thị
Thủy, Trịnh Thị

Hạnh

BS Vương Thị
Thủy, Trịnh Thị

Hạnh

BS Vương Thị
Thủy, Trịnh Thị

Hạnh

BS Vương Thị
Thủy, Trịnh Thị

Hạnh

BS Vương Thị
Thủy, Trịnh Thị

Hạnh

BS Vương Thị
Thủy, Trịnh Thị

Hạnh

BS Vương Thị
Thủy

BS Vương Thị
Thủy

BS Vương Thị
Thủy

BS Vương Thị
Thủy

Chưa đăng ký Chưa đăng ký

Phòng khám A205 Chưa đăng ký Chưa đăng ký Chưa đăng ký Chưa đăng ký Chưa đăng ký Chưa đăng ký Sùng Đức Long Nghỉ Sùng Đức Long Nghỉ Sùng Đức Long Nghỉ Chưa đăng ký Chưa đăng ký

Phòng khám F301 Ung
Bướu

Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn Đinh Hoàng Sơn Đinh Hoàng Sơn Tẩn A Pao Tẩn A Pao Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa Chưa đăng ký Chưa đăng ký


	Lịch bác sĩ khám bệnh ngoại trú từ 16-12-2025 đến 22-12-2025

